DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ HỘ TỊCH 

(Đính kèm theo Công văn số 1509/STP-HCTP ngày 20/9/2019 của Sở Tư pháp)

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Trình độ chuyên môn
	Đơn vị công tác
	Điện thoại

	(1)Thành phố Huế - 02 người



	1
	Nguyễn Thành Nhân
	11/7/1985
	Nam 
	Cử nhân Luật
	UBND phường An Tây, thành phố Huế
	0905817354

	2
	Hồ Viết Ngọc Đức
	07/10/1987
	Nam
	Cử nhân Luật;

Trung cấp xây dựng
	UBND phường Thuận Hòa, thành phố Huế
	0935115518

	(2) Thị xã Hương Thủy - 02 người



	3
	Ngô Quang Rin
	15/5/1984
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy
	0905093322

	4
	Nguyễn Tiến Dũng
	1988
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy
	0905586625

	(3) Thị xã Hương Trà – 02 người


	5
	Lê Đình Nhật Tân
	04/9/1973
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND phường Hương Văn, thị xã Hương Trà
	0914156385

	6
	Phạm Văn Thoan
	10/01/1971
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND xã Hải Dương, thị xã Hương Trà
	0934788089

	(4) Huyện Phú Vang – 06 người



	7
	Huỳnh Văn Phú
	04/10/1982
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang
	0962637378

	8
	Hồ Văn Phước
	19/7/1977
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND xã Phú An, huyện Phú Vang
	0796503371

	9
	Trần Văn Diệp
	06/4/1964
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND xã Phú Mậu, huyện Phú Vang
	0905862405

	10
	Nguyễn Văn Nhàn
	07/12/1969
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND xã Phú Thượng, huyện Phú Vang
	0932457415

	11
	Trần Như Hùng
	10/11/1988
	Nam 
	Cử nhân Luật
	UBND xã Phú Mậu, huyện Phú Vang
	0355294447

	12
	Nguyễn Văn Hồng
	10/7/1982
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND xã Phú Diên, huyện Phú Vang
	0901900343

	(5) Huyện Phú Lộc – 09 người



	13
	Lê Phước Hải
	06/11/1992
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc
	0987764868

	14
	Hoàng Thị Bích Hà
	03/02/1984
	Nữ
	Cử nhân Luật
	UBND xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc
	0398433227

	15
	Lê Văn Trung
	30/5/1985
	Nam
	Cử nhân luật
	UBND xã Lộc An, huyện Phú Lộc
	0395451111

	16
	Nguyễn Thị Chi
	14/11/1977
	Nữ
	Cử nhận Luật
	UBND xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc
	0905491506

	17
	Huỳnh Vũ Quốc Thắng
	26/7/1982
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc
	0973577987

	18
	Huỳnh Thị Thanh Thúy
	22/5/1980
	Nữ
	Cử nhận Luật
	UBND xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc
	0914665199

	19
	Nguyễn Thị Thanh
	20/11/1988
	Nữ
	Cử nhân Luật
	UBND xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc
	0949469027

	20
	Phan Viết Tiên
	03/01/1982
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc
	0978714240

	21
	Huỳnh Đăng Phong
	16/12/1966
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc
	0942273657

	(6) Huyện Phong Điền – 03 người


	22
	Trần Khánh Hưng
	10/6/1986
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND xã Điền Hương, huyện Phong Điền
	0977778700

	23
	Hồ Tấn Vũ
	12/6/1990
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND xã Điền Hương, huyện Phong Điền
	0359050035

	24
	Đặng Văn Lập
	03/4/1982
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND xã Điền Hòa, huyện Phong Điền
	0973711232

	(7) Huyện Quảng Điền – 06 người



	25
	Phan Thị Minh Nguyễn
	20/01/1978
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền
	0824184118

	26
	Cao Văn Phúc
	13/4/1981
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phòng Tư pháp huyện Quảng Điền
	02343502345

	27
	Lê Nguyễn Thị Hằng
	22/6/1984
	Nữ
	Cử nhân Luật
	UBND xã Quảng Công, huyện Quảng Điền
	0398117064

	28
	Trần Thị Thùy
	10/8/1987
	Nữ
	Cử nhân Luật
	UBND xã Quảng An, huyện Quảng Điền
	0966987324

	29
	Lê Quang Trung
	1963
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền
	0986698719

	30
	Hà Hiền
	1993
	
	Cử nhân Luật
	UBND xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền
	0889184448

	(8) Huyện Nam Đông – 06 người



	31
	Nguyễn Thị Mai
	1967
	Nữ
	Trung cấp Luật
	UBND xã Hương Giang, huyện Nam Đông
	0384199630

	32
	Nguyễn Đình Vôn
	1972
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND xã Hương Sơn, huyện Nam Đông
	0359925135

	33
	Trần Văn Tiến
	1984
	Nam
	Trung cấp Luật
	UBND xã Hương Lộc, huyện Nam Đông
	0919414943

	34
	Trần Bảo Chi
	1988
	Nữ
	Cử nhân Luật
	UBND xã Hương Phú, huyện Nam Đông
	0915950250

	35
	Trần Văn Triền
	1978
	Nam 
	Cử nhân Luật
	UBND xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông
	0853353453

	36
	Trần Văn Tám
	1985
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông
	0978519731

	(9) Huyện A Lưới – 03 người



	37
	Hồ Văn Hơn
	04/6/1983
	Nam
	Cử nhân Luật
	UBND xã Hồng Vân, huyện A Lưới
	0387227135

	38
	Nguyễn Thị Tiên
	05/10/1983
	Nữ
	Đại học sư phạm

(Cử nhân Luật hệ từ xa)
	UBND xã Hồng Kim, huyện A Lưới
	0378015229

	39
	Hoàng Thị Đam Huê
	08/12/1986
	Nữ
	Trung cấp Văn thư – Lưu trữ

Hiện đang học ĐH Luật hệ tại chức 
	UBND xã Hồng Hạ, huyện A Lưới
	0988173286


Danh sách này có: 39 người./.

1

